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Chỉ tiêu
	Mã số
	

Đơn vị tính
	Tổng số
	Trong đó:
	Tình trạng tiến hành

	
	
	
	
	Số chương trình, nhiệm vụ KHCN& ĐMST chủ nhiệm là Nữ
	Số chương trình, nhiệm vụ KHCN& ĐMST chủ nhiệm dưới 35 tuổi
	Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN& ĐMST
	Số đang tiến hành
	Số được nghiệm thu
	Số đã đưa vào ứng dụng

	
	
	
	
	
	
	
	Số phê duyệt mới trong năm
	Số chuyển tiếp từ năm trước
	
	

	A
	B
	C
	1 = 5+6
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Tổng số chương trình KHCN& ĐMST
	01
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	 1.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu 
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	02
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	03
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Khoa học y, dược
	04
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Khoa học nông nghiệp
	05
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Khoa học xã hội
	06
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Khoa học nhân văn
	07
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	1.2. Chia theo loại hình nghiên cứu
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Nghiên cứu cơ bản
	09
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Nghiên cứu ứng dụng
	10
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Phát triển công nghệ
	11
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	- Khác
	12
	Chương trình
	
	
	
	X
	
	
	
	

	2. Tổng số nhiệm vụ KHCN& ĐMST
	13
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học tự nhiên
	14
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	15
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học y, dược
	16
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nông nghiệp
	17
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học xã hội
	18
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khoa học nhân văn
	19
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Chia theo loại hình nghiên cứu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nghiên cứu cơ bản
	20
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nghiên cứu ứng dụng
	21
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  Phát triển công nghệ
	22
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	23
	Nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số người được đào tạo thông qua nhiệm vụ KH&CN
Trong đó
	24
	Người
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	- Thạc sĩ
	25
	Người
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	- Tiến sĩ
	26
	Người
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………, ngày……tháng……năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký số)






HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU 0101/KHCN-TTTK
CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1. Khái niệm, phương pháp tính
Chương trình KHCN&ĐMST là tập hợp các hoạt động KHCN&ĐMST có mục tiêu chung để giải quyết các vấn đề có tính liên ngành, liên vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trung hạn hoặc dài hạn.
Nhiệm vụ KHCN&ĐMST là hình thức tổ chức công việc để giải quyết các vấn đề về KHCN&ĐMST đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học, công nghệ.
Người được đào tạo thông qua nhiệm vụ KH&CN là người tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển (NC&PT) và có luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ có nội dung liên quan đến các nhiệm vụ NC&PT được nghiệm thu trong năm.
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN&ĐMST là đề tài/đề án/dự án KHCN&ĐMST hợp tác xây dựng, tổ chức thực hiện và đóng góp kinh phí giữa các tổ chức KH&CN Việt Nam với các đối tác nước ngoài theo thỏa thuận bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Số lượng nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN là tổng số các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt mở mới trong năm báo cáo. Chỉ tính những nhiệm vụ mà đơn vị báo cáo là đối tác chính từ phía Việt Nam hoặc là đơn vị được giao quản lý nhiệm vụ.
2. Cách ghi biểu
Cột 1: Ghi tổng số chương trình/nhiệm vụ KHCN&ĐMST thực hiện trong năm. Tổng số cột 1 sẽ bằng số đang tiến hành (cột 4 + cột 5). 
Cột 2: Ghi số chương trình/nhiệm vụ KHCN&ĐMST do cán bộ nữ làm chủ nhiệm. Chỉ tính khi chủ nhiệm nhiệm vụ là nữ, không tính nếu chỉ có cán bộ nữ trong danh sách thành viên thực hiện chính.
Cột 3: Ghi số chương trình/nhiệm vụ KHCN&ĐMST có chủ nhiệm dưới 35 tuổi.
Cột 4: Ghi số chương trình/nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN&ĐMST
Cột 5-8: Ghi số chương trình/nhiệm vụ KH&CN theo tình trạng tiến hành bao gồm: số chương trình/nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành (trong đó được chia theo số phê duyệt mới trong năm và số chuyển tiếp từ năm trước), số được nghiệm thu và số đã đưa vào ứng dụng. 
Chỉ tính những chương trình/nhiệm vụ mà đơn vị báo cáo là đơn vị quản lý nhiệm vụ và quản lý kinh phí.
Mục 1. “Tổng số chương trình KHCN&ĐMST”: Ghi số chương trình KHCN&ĐMST thực hiện trong năm báo cáo.
Mục 2. “Tổng số nhiệm vụ KHCN&ĐMST”: Ghi số nhiệm vụ KHCN&ĐMST thực hiện trong năm báo cáo.
Mục 1.1 và 2.1. “Chia theo lĩnh vực nghiên cứu”: Gồm 6 lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.
Mục 1.2 và 2.2. “Chia theo loại hình nghiên cứu”: Tính số lượng chương trình/nhiệm vụ theo loại hình nghiên cứu nghiên cứu.
Mục 3. Ghi số người được đào tạo thông qua chương trình, nhiệm vụ KHCN&ĐMST. 
Lưu ý: Không ghi số liệu vào những ô đánh dấu (X).
3. Nguồn số liệu
Số liệu thống kê do cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương được giao nhiệm vụ thống kê KH&CN; Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; Sở KH&CN các tỉnh, TP tổng hợp.

